
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Dùng cho người tham gia đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Lâm nghiệp)

I.  THÔNG TIN CÁ NHÂN
	1. Họ và tên:……………………………………
	2. Giới tính: ( Nam      ( Nữ

	3. Ngày sinh: …………………………………..
	4. Điện thoại:……………………....

	5. Mã số thuế TNCN:…………………………..
	6. Email:…………………………....

	8. Số tài khoản:……………………Mở tại: …………………………………………….

	9. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………......

	10. Tên và địa chỉ cơ quan công tác: ……………………………………………………

	11. Ngạch công chức/ viên chức: ……………...
	12. Học vị:………………………….

	13. Học hàm (nếu có):…….....…………, thuộc lĩnh vực: ………………………………

      Năm được công nhận:………………


14. Quá trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ (đề nghị kê khai đầy đủ từ đại học trở lên)
	Năm tốt nghiệp
	Bậc đào tạo
	Ngành đào tạo
	Tên, địa chỉ cơ sở đào tạo
	Tên đề tài/ luận án

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


15. Năng lực ngoại ngữ (Liệt kê các loại ngôn ngữ khác tiếng Việt và mức độ sử dụng)
	Ngoại ngữ
	Trình độ, mức độ sử dụng

	
	


16. Quá trình công tác
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	
	
	


II.  THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
17. Giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo đã công bố trong 5 năm (60 tháng) gần đây (tính đến thời điểm cập nhật)
	TT
	Tên sách/ giáo trình
	Loại sách
	Nhà xuất bản và năm xuất bản
	Vai trò tham gia (Ghi rõ là Chủ biên hay biên soạn chương)
	Tên các tác giả (Liệt kê đầy đủ các tác giả)
	Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGDĐH
	Mã số ISBN

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


18. Các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài trong 5 năm (60 tháng) gần đây (tính đến thời điểm cập nhật)
	TT
	Tên bài báo 
	Vai trò tham gia (Ghi rõ là tác giả chính hay đồng tác giả)
	Tên các tác giả (Liệt kê đầy đủ các tác giả)
	Tên tạp chí/Mã chuẩn ISSN/e-ISSN (ghi đầy đủ, chính xác tên tạp chí và mã chuẩn quốc tế)
	Điểm bài báo
	Năm xuất bản
	mã số DOI bài báo
	Địa chỉ liên kết bài báo toàn văn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


19. Bằng độc quyền sáng chế quốc gia hoặc quốc tế

	TT
	Tên bằng sáng chế
	Số hiệu
	Vai trò tham gia (Ghi rõ là tác giả hay đồng tác giả)
	Tên các tác giả (Liệt kê đầy đủ các tác giả)
	Số Quyết định công nhận
	Nơi cấp
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp trong 5 năm (60 tháng) gần đây (tính đến thời điểm cập nhật)
Thời gian thực hiên
(năm bắt đầu và kết thúc)
	Tên chương trình, đề tài, mã số đề tài
	Mức độ tham gia (Ghi rõ vai trò chủ nhiệm hay thành viên)
	Cấp quản lý đề tài
	Năm nghiệm thu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


III. KINH NGHIỆM THAM GIA ĐÀO TẠO
20. Kinh nghiệm giảng dạy 
- Người có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư có thể không cần khai mục này;
- Người chưa có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư:

Có thâm niên giảng dạy đại học từ 2 năm (24 tháng) trở lên thì đủ điều kiện giảng dạy bậc thạc sĩ; 

Có thâm niên giảng dạy ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ từ 1 năm (12 tháng) kể từ khi có bằng Tiến sĩ thì đủ điều kiện giảng dạy trình độ tiến sĩ.

	TT
	Tên  môn học
	Thời giang giảng dạy lần đầu tiên
	Bậc đào tạo
	Ngành đào tạo
	Nơi tổ chức giảng dạy
	Ngôn ngữ giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	


21. Kinh nghiệm hướng dẫn (Kê khai số học viên đã bảo vệ thành công luận văn, luận án trong 5 năm gần đây tính đến thời điểm cập nhật)
	Họ tên học viên/NCS
	Tên đề tài/luận văn
	Cơ sở đào tạo
	Bậc đào tạo
	Năm bảo vệ
	Vai trò hướng dẫn

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


IV. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

22. Lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

23. Lĩnh vực chuyên môn có thể thể hướng dẫn đề án/ luận văn/ luận án
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

24. Lĩnh vực chuyên môn có thể tham gia hội đồng đánh giá đề án/ luận văn/ luận án/ các hội đồng khoa học có liên quan
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan mọi thông tin khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày .... tháng ...... năm 20…
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

MẪU











ảnh đại diện











� Vui lòng gửi kèm bản sao có chứng thực của các tài liệu sau:


1. Bằng tiến sĩ kèm bản dịch và công nhận văn bằng (nếu có)


2. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (nếu có)


3. Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (nếu có)


4. Căn cước công dân còn hiệu lực


5. Chứng chỉ đào tạo phương pháp giảng dạy đại học và các văn bằng, chứng chỉ khác có liên quan (nếu có)





